Bảng so sánh Nghị định 210 và Nghị định sửa đổi
	Nghị định 210/2013/NĐ-CP
	Nghị định sửa đổi
	So sánh thay đổi giữa NĐ210 và NĐ thay thế

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


	Giữ nguyên

	Điều 2. Đối tượng áp dụng


	Điều 2. Đối tượng áp dụng


	Giữ nguyên

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	Điều 3. Giải thích từ ngữ


	Giữ nguyên

	Điều 4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

Các Dự án đã sử dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh tín dụng của Nhà nước không thuộc đối tượng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ
	Điều 4. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư


	Doanh nghiệp tự huy động nguồn vốn để thực hiện dự án, Nhà nước sáchhỗ trợ một phần vốn cho dự án

	Điều 5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Được giao đất, miễn giảm tiền sử dụng đất


	Điều 5. Miễn, giảm tiền sử dụng đất


	Chuyển từ “giao đất” sang “thuê đất”
Được thuê đất với giá bằng không đồng

	Điều 6. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước


	Điều 6. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước


	Giữ nguyên

	Điều 7. Hỗ trợ thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân


	Điều 7. Hỗ trợ tích tụ đất đai


	Đổi tên Điều

Bổ sung mới

Cho phép doanh nghiệp phối hợp sử dụng hiệu quả đất đai trong công ty nông lâm nghiệp được chuyển đổi theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả của các công ty nông, lâm nghiệp

	Điều 8. Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất


	Điều 8. Miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất


	Giữ nguyên

	Điều 9. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ


	
	Bỏ

	
	Điều 9. Hỗ trợ đặc biệt cho nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng khoa học công nghệ


	Bổ sung mới

	
	Điều 10. Hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao


	Bổ sung mới

	
	Điều 11.  Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường (2 khoản)

	Bổ sung mới; trong đó khoản 1,2 theo điểm a, b khoản 1 và khoản 2, Điều 9 Nghị định 210

	Điều 10. Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm:
- Hỗ trợ thấp nhất 2 tỷ đồng/dự án

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào 70% chi phí và không quá 5 tỷ đồng

- Quy mô tối thiểu 400 con gia súc hoặc 4.000 con gia cầm hoặc 200 gia súc và 2.000 con gia cầm.


	Điều 12. Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

- Hỗ trợ thấp nhất 1 tỷ đồng/dự án

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào  80% chi phí và không quá 5 tỷ đồng

- Quy mô tối thiểu 200 con gia súc hoặc 2000 con gia cầm hoặc 100 gia súc và 1000 con gia cầm.
	Sửa đổi về điều kiện quy mô 
và mức hỗ trợ

	Điều 11. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc
- Có quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ 1.000 con trở lên đối với lợn thịt; 
hoặc từ 500 con trở lên đối với trâu, bò, dê, cừu thịt; hoặc từ 200 con đối với bò thịt cao sản nhập ngoại; hoặc từ 500 con đối với bò sữa cao sản.
	Điều 13. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc
- Quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung từ: 1000 con lợn thịt trở lên; hoặc 300 con lợn nái cụ kỵ  ông bà (GGP, GP); hoặc 100 con trâu, bò cái sinh sản, giống cao sản; hoặc 200 con bò thương phẩm cao sản; hoặc 400 con dê cừu sinh sản, giống cao sản trở lên; hoặc từ 600 con dê, cừu thương phẩm; hoặc từ 150 con đối với bò sữa cao sản trở lên.


	Sửa đổi về điều kiện quy mô
Bổ sung: Khoản 3

Hỗ trợ xây dựng đồng cỏ cho chăn nuôi trâu, bò là 200 triệu đồng/ha đối với dự án phát triển đồng cỏ mới.

Bỏ điểm b, Khoản 2 Điều 11: Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chấp thuận cho phép đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nếu chưa có quy hoạch được duyệt.


	Điều 12. Hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca (macadamia)
- Quy mô 500.000 cây giống/năm trở lên, sở và không quá 2 tỷ đồng.


	Điều 14. Hỗ trợ trồng cây dược liệu, cây mắc ca (macadamia). 

- Quy mô 100.000 cây giống/năm trở lên, và không quá 1 tỷ đồng.


	Sửa đổi về điều kiện quy mô và mức hỗ trợ

	Điều 13. Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng hải sản trên biển

a) Hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100 m3 lồng nuôi đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển xa cách bờ trên 6 hải lý hoặc ven hải đảo.

b) Hỗ trợ 40 triệu đồng cho 100 m3 lồng đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển gần bờ.


	Điều 15. Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thủy, hải sản.
a) Hỗ trợ 100 triệu cho 100m3 lồng nuôi đối với nuôi trồng hải sản, thủy sản; quy mô có ít nhất 5 lồng nuôi trở lên.


	Sửa đổi, bổ sung thêm 3 khoản:
2. Hỗ trợ 200 triệu đồng/ha để xây dựng hạ tầng, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường cho diện tích nuôi thủy sản tối thiểu từ 5 ha trở lên. Diện tích nuôi tăng lên mức hỗ trợ được tăng lên tương ứng. Mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án.

3. Hỗ trợ các dự án sản xuất giống thủy hải sản sạch bệnh: Nội dung hỗ trợ gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý môi trường, thiết bị; mức hỗ trợ tính theo công suất là 100 triệu đồng/1triệu con giống/năm và không quá 5 tỷ đồng/dự án.

4. Hỗ trợ tối đa 60% chi phí mua tàu làm dịch vụ nghề cá trên biển, mức hỗ trợ tính theo công suất: 25 triệu đồng/tấn tải trọng (DWT).

	Điều 14. Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sắn, sấy phụ phẩm thủy sản, chế biến cà phê

- Hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án chế biến cà phê theo phương pháp ướt để xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị.

 - 60% nguyên liệu lúa, ngô, khoai, sắn, phụ phẩm thủy sản


	Điều 16. Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy nông lâm thủy hải sản

- Hỗ trợ chế biến cà phê chuyển xuống Điều 17
- 40% nguyên liệu lúa, ngô, khoai, sắn, phụ phẩm thủy sản
	Sửa đổi, bổ sung


	- Hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án
- 60% nguyên liệu cà phê


	Điều 17. Hỗ trợ chế biến cà phê theo phương pháp ướt

-Hỗ trợ 5 tỷ đồng/dự án

- 40% nguyên liệu cà phê

	Chuyển từ điều 14 NĐ210, Sửa đổi bổ quy mô, điều kiện và mức hỗ trợ


	Điều 15. Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc, Tây nguyên và các tỉnh có huyện nghèo.

Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm

Đối với Tỉnh đã có nhà máy sản xuất bột giấy quy mô từ 50.000 tấn/năm trở lên thì không thuộc đối tượng hỗ trợ.


	Điều 18. Hỗ trợ đầu tư chế biến gỗ rừng trồng đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc, Tây nguyên và các tỉnh có huyện nghèo.

Hỗ trợ sau đầu tư tính theo khoảng cách vận chuyển.

Đối với Tỉnh đã có nhà máy sản xuất bột giấy quy mô từ 50.000 tấn/năm hoặc nhà máy MDF có quy mô lớn hơn 100.000 m3 trở lên thì không thuộc đối tượng hỗ trợ.


	Bổ sung, sửa đổi về điều kiện hỗ trợ

Bổ sung: cách tính công suất thực tế được tính bằng: sản lượng sản phẩm được nghiệm thu của một ca sản xuất x 3 ca/ngày x 300 ngày/năm.



	Điều 16. Hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến nông, lâm, thủy hải sản và dược liệu, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ  
	Điều 19. Hỗ trợ đầu tư nhà máy chế biến nông, lâm, thủy hải sản và dược liệu, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ  

- Hỗ trợ nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ, chế tạo thiết bị cơ khí, thuộc da, chế phẩm sinh học: Hỗ trợ không quá 60% kinh phí đầu tư và tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.


	- Bổ sung nội dung hỗ trợ “dược liệu”, nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ

- Bổ sung mới

	
	Điều 20. Hỗ trợ công nghiệp phụ trợ địa phương
	Bổ sung mới

	
	Điều 21. Hỗ trợ cung cấp nước sạch nông thôn
	Bổ sung mới

	
	Điều 22. Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động
	Bổ sung mới

	Điều 17. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành từ 2 - 5%ngân sách địa phương
- “Ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương theo nguyên tắc sau:

a) hỗ trợ tối đa 80% kinh phí thực hiện đối với địa phương nhận trên 70% cân đối
b) hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện đối đối với địa phương nhận từ 50-70% 
c) hỗ trợ tối đa 60% kinh phí thực hiện đối với địa phương nhận cân đối từdưới 50% ngân sách 

d) Đối với địa phương có cân đối ngân sách về trung ương thì ngân sách địa phương tự cân đối thực hiện.

đ) Đối với những dự án thực hiện ở vùng biên giới, hải đảo, dự án công nghệ cao được hỗ trợ từ ngân sách trung ương.”
Điểm đ, Khoản 2 Điều 17: 

Phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được coi như phần vốn đối ứng của doanh nghiệp, Nhà nước bảo lãnh phần vốn này khi doanh nghiệp vay vốn đầu tư từ ngân hàng thương mại để thực hiện dự án đó. 
	Điều 23. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư

- Ngân sách Trung ương bố trí tối thiểu 2% vốn đầu tư phát triển hàng năm thực hiện Nghị định này; Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành tối thiểu 1% vốn ngân sách địa phương để thực hiện.
- Bỏ các quy định nguyên tắc hỗ trợ chi tiết ở bên, sửa thành “Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan căn cứ nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong từng địa phương cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định để thực hiện Nghị định này”.
Điểm e, Khoản 2 Điều 23

Phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được coi như phần vốn đối ứng của doanh nghiệp, tạo tài sản cho doanh nghiệp và  được Nhà nước bảo lãnh phần vốn này khi doanh nghiệp vay vốn đầu tư từ ngân hàng thương mại để thực hiện dự án đó. Phần vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước không tính vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
	Sửa đổi

Sửa đổi

Sửa đổi

	
	Điều 24. Trình tự thủ tục hành chính hỗ trợ đầu tư


	Bổ sung mới

	Điều 18: Trách nhiệm của Bộ, ngành Trung ương
Khoản 3 điều 18: Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Điều 25: Trách nhiệm của Trung ương
Thủ tướng chính phủ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Thành phần gồm: Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thường trực), Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số hiệp hội ngành hàng liên quan.

Bổ sung: Khoản 3, Điều 23: Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp quy định tại Điều 10, Nghị định này. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu phụ trợ, cơ khí, thiết bị, phụ tùng, chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn được hỗ trợ đầu tư theo Điều 19, Nghị Định này.


	Sửa đổi, bổ sung
Bổ sung thêm khoản 1, Khoản 4,5,6
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ chính sách tích tụ đất đai khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao theo quy định tại khoản 4, Điều 10, Nghị định này.

7. Hội Chăn nuôi Việt Nam thí điểm xây dựng quy trình và cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi lợn giốnggia súc, gia cầm sạch đạt tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Điều 19. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


	Điều 27. Trách nhiệm của địa phương

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết về cơ chế sử dụng nguồn vốn và thông qua danh mục các dự án khuyến khích đầu tư (Quyết định chủ trương đầu tư).
6. Doanh nghiệp được nhận hỗ trợ có trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư trong đó có nguồn vốn đã được cam kết hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền và hoàn thành dự án theo đúng cam kết (theo mẫu tại Phụ lục V).
	Sửa đổi bổ sung
Bổ sung


